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- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :
Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Bà Nguy n Th  C m H ngễ ị ẩ ươ  
Các H i th m nhân dânộ ẩ :

1. Ông Phan Ng c L iọ ợ
2. Bà D  M  Linhư ỹ

- Th  ký phiên tòaư : Ông Phan Đình Nguyên – Là th  ký Tòa án nhân dânư
huy n Gi ng Ri ng.ệ ồ ề

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Gi ng Ri ng, t nh Kiên Giangạ ệ ệ ể ệ ồ ề ỉ  tham
gia phiên tòa: Bà Tr ng H ng Di m ươ ồ ễ - Ki m sát viên.ể

Trong ngày 29 tháng 01 năm 2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân huy n Gi ngạ ụ ở ệ ồ
Ri ng, t nh Kiên Giang xét x  s  th m công khaiề ỉ ử ơ ẩ  v  án hôn nhân và gia đình th  lýụ ụ
s : 318/2017/TLST-HNGĐ, ngày 09 tháng 10 năm 2017 v  tranh ch p xin ly hôn vàố ề ấ
nuôi  con chung,  theo Quy t  đ nh đ a v  án ra  xét  x  s :  ế ị ư ụ ử ố 100/2017/QĐXXST-
HNGĐ ngày 18 tháng 12 năm 2017 gi a các đ ng s :ữ ươ ự

Nguyên đ n: Ch  Th   T - Sinh năm: 1995 (Có m t)ơ ị ị ặ
Đ a ch : p 8, xã V, huy n V, t nh H.ị ỉ ấ ệ ỉ
B  đ n: Anh Kim R - Sinh năm: 1989 (Cú m t)ị ơ ặ
Đ a ch : p T, xã T, huy n G, t nh K.ị ỉ ấ ệ ỉ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ
Theo đ n kh i ki n đ  ngày 09/10/2017 và t i phiên Tòa, nguyên đ n ch  Thơ ở ệ ề ạ ơ ị ị

T trình bày: Ch  và anh R t  tìm hi u quen bi t tr c và t  nguy n đi đ n k t hônị ự ể ế ướ ự ệ ế ế
vào năm 2013, có đăng ký k t hôn, đ c y ban nhân dân xã T ch ng nh n k t hôn.ế ượ Ủ ứ ậ ế
Sau khi c i nhau v  ch ng chung s ng h nh phúc đ c kho ng 4 năm thì b t đ uướ ợ ồ ố ạ ượ ả ắ ầ
phát sinh mâu thu n. Nguyên nhân là do anh R c  b c và không quan tâm v  con.ẫ ờ ạ ợ
M c dù ch  có khuyên ngăn nh ng anh R không s a đ i và còn nói s  không s aặ ị ư ử ổ ẽ ử
đ i, n u không s ng đ c thì ly hôn. T  đó tình c m v  ch ng ngày càng r n n t,ổ ế ố ượ ừ ả ợ ồ ạ ứ
v  ch ng b t đ u ly thân t  tháng 10 năm 2016 al. Xét th y v  ch ng không cònợ ồ ắ ầ ừ ấ ợ ồ
quan tâm chăm sóc l n nhau nên ch  y u c u ly hôn v i anh R. V  con chung: Ch  Tẫ ị ề ầ ớ ề ị
xác đ nh có m t con chung tên Kim Danh T – Sinh ngày 25/3/2014. Kho ng th iị ộ ả ờ
gian tr c, cháu T s ng v i ch  nh ng vào ngày 31/7/2017 anh R đã sang nhà đ aướ ố ớ ị ư ư
con v  chăm sóc cho đ n nay. Nay ch  yêu c u anh R giao con l i cho ch  nuôi,ề ế ị ầ ạ ị
không yêu c u anh R c p d ng. V  tài s n và n  chung: Không yêu c u Tòa án gi iầ ấ ưỡ ề ả ợ ầ ả
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quy t.ế
T i b n t  khai ngày 10/11/2017 và t i phiên Tòa, b  đ n anh Kim R trìnhạ ả ự ạ ị ơ

bày: Anh th ng nh t v i l i khai c a ch  T v  hôn nhân, con chung là đúng. Nh ngố ấ ớ ờ ủ ị ề ư
anh không đ ng ý v  mâu thu n v  ch ng. Anh th a nh n tr c đây anh có ch i cồ ề ẫ ợ ồ ừ ậ ướ ơ ờ
b c nh ng ch  vào nh ng d p l  ho c đám ti c g p b n bè gi i trí cho vui, hi n anhạ ư ỉ ữ ị ễ ặ ệ ặ ạ ả ệ
đó t  b . Nguyên nhân d n đ n mâu thu n v  ch ng là do ch  T có ý đ nh đi thànhừ ỏ ẫ ế ẫ ợ ồ ị ị
ph  H  Chí Minh đ  làm, anh không đ ng ý vì b n thân anh là con út nên ph i ố ồ ể ồ ả ả ở
nhà đ  lo chuy n trong ngoài. Vì v y, ch  T l y lý do trên b  v  nhà cha m  ru tể ệ ậ ị ấ ỏ ề ẹ ộ
ch i r i b  lên thành ph  H  Chí Minh. Sau khi ch  T b  đi, anh đó nhi u l n liênơ ồ ỏ ố ồ ị ỏ ề ầ
l c qua đi n tho i đ  kêu ch  T tr  v  nh ng ch  T không đ ng ý mà còn thách th c.ạ ệ ạ ể ị ở ề ư ị ồ ứ
Nay ch  T yêu c u ly hôn, anh không đ ng ý vì xét th y còn tình c m v i ch  T.ị ầ ồ ấ ả ớ ị
Nh ng n u ch  T kiên quy t anh cũng đ ng ý. Đ i v i con Kim Danh T hi n đangư ế ị ế ồ ố ớ ệ
s ng cùng anh. Anh th a nh n trong kho ng th i gian tr c đây ch  T b  đi, cháuố ừ ậ ả ờ ướ ị ỏ
s ng v i m  nh ng ch  T không tr c ti p chăm sóc con mà g i con cho ông bàố ớ ẹ ư ị ự ế ử
ngo i. Khi anh đ n thăm con và có yêu c u giành l i cháu T đ  chăm sóc thì cha mạ ế ầ ạ ể ẹ
ch  T không đ ng ý. Đ n khi cháu m c b nh viêm đ ng ru t đi tiêu ra máu thì anhị ồ ế ắ ệ ườ ộ
m i đ a đ c cháu đi bác sĩ và nuôi d ng cháu T cho đ n nay. Đ ng th i trongớ ư ượ ưỡ ế ồ ờ
th i gian này, anh có g i cho ch  T đ  báo l i tình tr ng b nh tình và h i v  th  b oờ ọ ị ể ạ ạ ệ ỏ ề ẻ ả
hi m y t  c a con nh ng ch  T cho r ng đ ng làm phi n và không quan tâm v  b nhể ế ủ ư ị ằ ừ ề ề ệ
tình c a con. M c khác, th i đi m đ u tháng 01 năm 2018,  cháu ph i nh p vi n vàủ ặ ờ ể ầ ả ậ ệ
ti n hành ph u thu t, anh cũng tìm cách thông báo cho ch  T bi t nh ng ch  T cũngế ẩ ậ ị ế ư ị
không đ n thăm nom chăm sóc cho con. Nay xét th y ch  T là ng i thi u tráchế ấ ị ườ ế
nhi m v i con cái nên anh không đ ng ý giao con, anh yêu c u đ c quy n tr c ti pệ ớ ồ ầ ượ ề ự ế
nuôi con, không yêu c u ch  T c p d ng. V  tài s n và n  chung: Anh th ng nh t,ầ ị ấ ưỡ ề ả ợ ố ấ
không yêu c u Tòa án gi i quy t. ầ ả ế

Nguyên đ n ch  Th  T trình bày: Ch  th a nh n trong th i gian ch  đi làm cóơ ị ị ị ừ ậ ờ ị
g i cháu l i cho bà ngo i, lâu lâu v  thăm cháu, ch  cũng bi t b nh tình c a cháu vàử ạ ạ ề ị ế ệ ủ
có kêu bà mua thu c v  cho cháu u ng và đ a đi khám bác sĩ nh ng b nh tình v nố ề ố ư ư ệ ẫ
không thuyên gi m. Trong th i gian đang đi u tr   thì anh R đã t  ý đ a cháu v . Doả ờ ề ị ự ư ề
t c gi n tr c vi c làm c a anh R nên khi anh R g i báo l i tình tr ng b nh c aứ ậ ướ ệ ủ ọ ạ ạ ệ ủ
cháu và h i v  th  b o hi m, nh t th i ch  có buông l i khó nghe. Còn vi c cháuỏ ề ẻ ả ể ấ ờ ị ờ ệ
nh p vi n ph u thu t ch  có bi t tin nh ng vì ch  không mu n g p anh R, nghĩ anhậ ệ ẫ ậ ị ế ư ị ố ặ
R nói d i nh m đem con ra gây s c ép bu c ch  ph i tr  v  chung s ng.ố ằ ứ ộ ị ả ở ề ố

Phát bi u c a đ i di n Vi n ki m sát:ể ủ ạ ệ ệ ể
V  trình t  th  t c t  t ng: Vi c tuân theo pháp lu t c a Th m phán, H iề ự ủ ụ ố ụ ệ ậ ủ ẩ ộ

đ ng xét x , đ ng s  đ c th c hi n đúng theo qui đ nh c a B  lu t t  t ng dânồ ử ươ ự ượ ự ệ ị ủ ộ ậ ố ụ
s .ự

V  quan đi m gi i quy t v  án:ề ể ả ế ụ
+ V  hôn nhân: Ch  T và anh R t  tìm hi u và có đăng ký k t hôn. Quá trìnhề ị ự ể ế

chung s ng anh ch  phát sinh nhi u mâu thu n, anh ch  đã ch m d t quan h  vố ị ề ẫ ị ấ ứ ệ ợ
ch ng t  tháng 10 năm 2016 al cho đ n nay. T  đó, cho th y mâu thu n v  ch ngồ ừ ế ừ ấ ẫ ợ ồ
ch  T và anh R đó đ n m c tr m tr ng nên đ  ngh  H i đ ng xét x  ch p nh n yêuị ế ứ ầ ọ ề ị ộ ồ ử ấ ậ
c u c a ch  Tầ ủ ị
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+ V  con chung: Ch  T và anh R cùng tranh ch p quy n nuôi con. Tuy nhiên,ề ị ấ ề
xét v  đi u ki n nuôi con cho th y m c dù anh R là cha, vi c chăm sóc con khôngề ề ệ ấ ặ ệ
t t b ng m  nh ng trong quá trình cháu Kim T s ng v i ch  T, ch  không chăm sócố ằ ẹ ư ố ớ ị ị
cháu đ c chu đáo, b n thân ch  không  nhà tr c ti p nuôi d ng cháu mà giaoượ ả ị ở ự ế ưỡ
cháu T cho ông bà ngo i nuôi. Ngoài ra, xét v  đi u ki n kinh t , ch  T có công vi cạ ề ề ệ ế ị ệ
không n đ nh, không có h p đ ng lao đ ng. Do đ c thù công vi c ch  ph i th ngổ ị ợ ồ ộ ặ ệ ị ả ườ
xuyên  l i nhà ch . Còn anh R m c dù là đàn ông, khi con b nh anh đó quan tâmở ạ ủ ặ ệ
chăm sóc và hi n đã đi u tr  b nh cho con xong, công vi c làm cũng g n nhà m cệ ề ị ệ ệ ầ ứ
l ng cũng t ng đ i nên có th i gian g n gũi, chăm sóc con h n. Vì v y, đ  nghươ ươ ố ờ ầ ơ ậ ề ị
H i đ ng xét x , giao cháu Kim Danh T cho anh R ti p t c nuôi d ng. ộ ồ ử ế ụ ưỡ

+ V  tài s n và n  chung: Ch  T, anh R t  th a thu n nên đ  ngh  mi n xét.ề ả ợ ị ự ỏ ậ ề ị ễ
NH N Đ NH C A T A ÁN:Ậ Ị Ủ ề

[1] V  trình t  th  t c t  t ng: Ch  T kh i ki n xin ly hôn v i anh  R và tranhề ự ủ ụ ố ụ ị ở ệ ớ
ch p quy n nuôi con nên đây là tranh ch p v  hôn nhân gia đình – xin ly hôn vàấ ề ấ ề
nuôi con chung đ c quy đ nh t i kho n 01 – Đi u 28 c a B  lu t T  t ng dân sượ ị ạ ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự
nên thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án.ộ ẩ ề ả ế ủ

 [2] V  n i dung: Xét quan h  hôn nhân gi a ch  T và anh R, H i đ ng xét xề ộ ệ ữ ị ộ ồ ử
th y r ng anh ch  đ c gia đình cha m  hai bên t  ch c l  c i vào năm 2013, cóấ ằ ị ượ ẹ ổ ứ ễ ướ
đăng ký k t hôn và đ c y ban nhân dân xã T, huy n G ch ng nh n k t hôn nênế ượ Ủ ệ ứ ậ ế
hôn nhân c a anh ch  đ c xem là hôn nhân h p pháp. Tuy nhiên, quá trình chungủ ị ượ ợ
s ng gi a anh ch  đó phát sinh mâu thu n đ c anh ch  xác nh n. M c dù, nguyênố ữ ị ẫ ượ ị ậ ặ
nhân mâu thu n theo trình bày c a ch  T và anh R không th ng nh t v i nhau. Ch  Tẫ ủ ị ố ấ ớ ị
cho r ng anh R c  b c, thi u trách nhi m v i gia đình. Còn anh R kh ng đ nh do chằ ờ ạ ế ệ ớ ẳ ị ị
T có nhu c u đi làm t i thành ph  H  Chí Minh anh không đ ng ý. Tuy nhiên, t t cầ ạ ố ồ ồ ấ ả
các nguyên nhân trên đ u làm cho mâu thu n v  ch ng anh ch  đ n m c tr m tr ng.ề ẫ ợ ồ ị ế ứ ầ ọ
Anh ch  đã ch m d t quan h  v  ch ng t  tháng 10 năm 2016 al  cho đ n nay. Vàị ấ ứ ệ ợ ồ ừ ế
trong su t th i gian qua, anh ch  cũng không tìm cách đ  hàn g n tình c m v  ch ngố ờ ị ể ắ ả ợ ồ
mà b  m c nhau không quan tâm. T  đó cho th y anh ch  đã vi ph m quy n vàỏ ặ ừ ấ ị ạ ề
nghĩa v  c a v  ch ng, làm mâu thu n v  ch ng ngày càng tr  nên tr m tr ng, đ iụ ủ ợ ồ ẫ ợ ồ ở ầ ọ ờ
s ng chung không th  kéo dài, m c đích hôn nhân không đ t đ c. Nên ch  T yêuố ể ụ ạ ượ ị
c u ly hôn v i anh R là phù h p v i quy đ nh t i kho n 01 – Đi u 56 Lu t Hôn nhânầ ớ ợ ớ ị ạ ả ề ậ
và gia đình năm 2014. Xét l i đ  ngh  c a đ i di n Vi n ki m sát là có căn c , ch pờ ề ị ủ ạ ệ ệ ể ứ ấ
nh n cho ch  T đ c ly hôn v i anh R. ậ ị ượ ớ

V  con chung: Ch  T và anh R cùng xác đ nh anh ch  có v i nhau 01 conề ị ị ị ớ
chung tên Kim Danh T – Sinh ngày 25/3/2014; Hi n cháu T đang s ng v i anh R.ệ ố ớ
Ch  T yêu c u anh R giao con cho ch  đ c quy n tr c ti p nuôi d ng, không yêuị ầ ị ượ ề ự ế ưỡ
c u anh R c p d ng. Trái l i anh R không đ ng ý, vì anh cho r ng ch  T là ng iầ ấ ưỡ ạ ồ ằ ị ườ
thi u trách nhi m đ i v i con cái. Xét yêu c u đ c quy n nuôi con c a ch  T vàế ệ ố ớ ầ ượ ề ủ ị
anh R, H i đ ng xét x  th y r ng con cái r t c n s  chăm sóc c a cha m  t  lúc sinhộ ồ ử ấ ằ ấ ầ ự ủ ẹ ừ
ra đ n khi tr ng thành và h n h t s  tr c ti p chăm sóc, d y d  c a ng i m  đế ưở ơ ế ự ự ế ạ ỗ ủ ườ ẹ ể
đ a bé đ c phát tri n toàn di n v  th  ch t l n tinh th n. Nh ng trái l i ch  T khôngứ ượ ể ệ ề ể ấ ẫ ầ ư ạ ị
th c hi n t t vai trò và trách nhi m c a mình đ i v i con cái. Vi c cháu T m c cănự ệ ố ệ ủ ố ớ ệ ắ
b nh có th  nguy hi m đ n tính m ng nh ng ch  T không quan tâm, thăm h i trongệ ể ể ế ạ ư ị ỏ
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th i gian con đi u tr  mà ch  bi t tìm cách gi i thoát b n thân. Do đó, vi c ch  yêuờ ề ị ỉ ế ả ả ệ ị
c u đ c quy n tr c ti p nuôi con là không có c  s  đ  ch p nh n. Trái l i, anh R làầ ượ ề ự ế ơ ở ể ấ ậ ạ
cha, khi phát hi n b nh tình c a cháu T anh đã nhanh chóng tìm cách đ a cháu điệ ệ ủ ư
ch a tr  và hi n s c kh e c a cháu đã n đ nh. Ngoài ra, theo s  xác nh n c a c  sữ ị ệ ứ ỏ ủ ổ ị ự ậ ủ ơ ở
n i anh R đang làm vi c thì thu nh p t  l ng hàng tháng c a anh là 6.000.000ơ ệ ậ ừ ươ ủ
đ ng, công vi c g n nhà đ m b o th i gian anh chăm sóc, d y d  con h n. T  đó,ồ ệ ầ ả ả ờ ạ ỗ ơ ừ
H i đ ng xét x  quy t đ nh giao cháu T cho anh R tr c ti p nuôi d ng. Do anh Rộ ồ ử ế ị ự ế ưỡ
không yêu c u ch  T c p d ng nuôi con và xét v  đi u ki n kinh t  c a anh R đ mầ ị ấ ưỡ ề ề ệ ế ủ ả
b o nuôi con nên H i đ ng xét x  th ng nh t không bu c ch  T c p d ng nuôi con.ả ộ ồ ử ố ấ ộ ị ấ ưỡ

V  tài s n và n  chung: Ch  T và anh R th ng nh t không yêu c u Tòa án gi iề ả ợ ị ố ấ ầ ả
quy t nên H i đ ng xét x  mi n xét .ế ộ ồ ử ễ

[3]V  án phí: Áp d ng kho n 4  - Đi u 147 c a B  lu t T  t ngề ụ ả ề ủ ộ ậ ố ụ  dân s ; đi mự ể
a, kho n 5 - Đi u 27 Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 qui đ nh v  m c thu,ả ề ị ế ố ị ề ứ
mi n, gi m, thu n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí; Án phí ly hôn s  th m chễ ả ộ ả ử ụ ệ ơ ẩ ị
T ph i n p là 300.000 đ ng nh ng đ c kh u tr  vào ti n t m ng án phí mà ch  Tả ộ ồ ư ượ ấ ừ ề ạ ứ ị
đó n p là 300.000 đ ng theo biên lai thu ti n s  8236 ngày 09/10/2017 c a Chi c cộ ồ ề ố ủ ụ
thi hành án dân s  huy n Gi ng Ri ng. ự ệ ồ ề

Vì các l  trên,ẽ
QUY T Đ NH:Ế Ị

1. V  quan h  hôn nhân: ề ệ Áp d ng Kho n 1 - Đi u 56 Lu t Hôn nhân và giaụ ả ề ậ
đ nh năm 2014: X  ch p nh n cho ch  Th  T đ c ly hôn v i anh Kim R.ỡ ử ấ ậ ị ị ượ ớ

2. V  con chung: ề Áp d ng Đi u 81 Lu t Hôn nhân và gia đình năm 2014, xụ ề ậ ử
giao cháu Kim Danh T – Sinh ngày 25/3/2014 cho anh R tr c ti p nuôi d ng, ch  Tự ế ưỡ ị
không ph i c p d ng nuôi con. Ch  T có quy n đ n thăm nom, chăm sóc, d y dả ấ ưỡ ị ề ế ạ ỗ
con chung.

3. V  án phí:ề  Áp d ng Kho n 4  - Đi u 147 c a B  lu t T  t ngụ ả ề ủ ộ ậ ố ụ  dân s  nămự
2015; đi m a - Kho n 5 - Đi u 27 Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 qui đ nh vể ả ề ị ế ố ị ề
m c thu, mi n, gi m, thu n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí. Án phí ly hôn sứ ễ ả ộ ả ử ụ ệ ơ
th m ch  T ph i n p là 300.000 đ ng (Ba trăm nghìn đ ng) nh ng đ c kh u tr  vàoẩ ị ả ộ ồ ồ ư ượ ấ ừ
ti n t m ng án phí mà ch  T đã n p là 300.000 đ ng (Ba trăm nghìn đ ng) theoề ạ ứ ị ộ ồ ồ
biên lai thu ti n s  8236 ngày 09/10/2017 c a Chi c c thi hành án dân s  huy nề ố ủ ụ ự ệ
Gi ng Ri ng c a Chi c c thi hành án dân s  huy n Gi ng Ri ng.ồ ề ủ ụ ự ệ ồ ề

B o cho các bên đ ng s  bi t có quy n kháng cáo b n án trong h n lu t đ nhỏ ươ ự ế ề ả ạ ậ ị
là 15 (Mư i lăm) ngày, k  t  ngày tuyên án (Ngày 29/01/2018).ờ ể ừ
N i nh n: ơ ậ                 TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
- TAND t nh;ỉ     TH M PHÁN - CH  TO  PHIÊN TOÀẨ Ủ Ạ
- VKSND t nh, huy n;ỉ ệ
- Thi hành án dân s  huy n;ự ệ
- UBND xã;
- Các đ ng s ;ươ ự
- L u.ư     
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